	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2374/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;
Căn cứ Công văn số 5917/VPCP-PL ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2022 và năm 2023.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VHCS, HH.15.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Thị Thủy


 
KẾ HOẠCH
LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO
(Kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 09 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo hiện hành nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong quy định hiện hành; tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
2. Yêu cầu
- Việc xây dựng phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết.
- Hồ sơ lập đề nghị phải cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn; đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
	STT
	Nội dung công việc
	Dự kiến tiến độ và thời gian hoàn thành
	Sản phẩm

	1.
	Thành lập Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	Đã thực hiện
	Quyết định

	2.
	Nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo và xây dựng nội dung chính sách
Rà soát, nghiên cứu chính sách, luật về quảng cáo ở một số quốc gia trên thế giới
	Đã thực hiện
	Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quảng cáo

	3.
	Thực hiện đánh giá tác động chính sách
- Đánh giá tác động chính sách trên các nội dung.
- Tổ chức lấy ý kiến.
Sưu tầm, dịch, hiệu đính tài liệu, văn bản pháp luật tiếng nước ngoài liên quan đến hoạt động quảng cáo sang tiếng Việt
	Tháng 10-11/2022
	Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách (theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

	4.
	Lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	Tháng 12/2022
	Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại các điểm a, b, c, đ khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

	5.
	Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi đăng tải
	Tháng 01/2023
	Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

	6.
	Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội; Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử của Bộ; lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan (30 ngày) Tổ chức Hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến
	Tháng 01-02/2023
	 

	7.
	Tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo đề nghị xây dựng Luật; đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu trên cổng thông tin điện tử
	Tháng 02-03/2023
	Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý

	8.
	Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	Tháng 4/2023
	Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

	9.
	Tổ chức họp Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trước khi gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp
	Tháng 4/2023
	Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

	10.
	Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ
	Tháng 5/2023
	Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

	11.
	Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
	Tháng 6/2023
	Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

	12.
	Họp Tổ công tác để thống nhất hồ sơ trước khi báo cáo Bộ trưởng để trình Chính phủ
	Tháng 6/2023
	Biên bản cuộc họp và ý kiến các thành viên

	13.
	Trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
	Tháng 7/2023
	Nghị quyết của Chính phủ

	14.
	Hoàn thiện Hồ sơ theo ý kiến của Chính phủ gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp
	Tháng 8/2023
	Hồ sơ


III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Cục Văn hóa cơ sở
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo Kế hoạch, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết để chuẩn bị xây dựng Luật.
- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
2. Vụ Kế hoạch, Tài chính
- Phối hợp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên;
- Bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ.
- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
3. Vụ Pháp chế
- Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy định hiện hành;
- Phối hợp rà soát hệ thống luật pháp, chính sách hiện hành có liên quan, làm cơ sở lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
- Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.
4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Văn hóa
- Tổ chức tuyên truyền về việc sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Báo điện tử Tổ quốc; Báo Văn hóa.
- Đăng tải đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Cục Văn hóa cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2022 và năm 2023.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./.
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